
Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả
Trả kết quả

1

H24.186-

260105-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN 

PHONG

Phúc Tân - 

******9043

05/01/2026 

09:32:27

02/02/2026 

09:32:03

23/01/2026 

18:01:45

2

H24.186-

260105-

170002

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

ĐINH VĂN 

TRỌNG
******2359

05/01/2026 

14:03:29

26/01/2026 

13:59:08

22/01/2026 

09:48:12

3

H24.186-

260106-

170001

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối 

với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở 

riêng lẻ:

Luyện Thị 

Hồng Hải

Tâng Thượng 

- 

******3002

06/01/2026 

08:46:56

27/01/2026 

08:44:29

22/01/2026 

10:07:01

4

H24.186-

260107-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

HỒ VĂN 

NHIÊU

Phường 

Thạch Khôi - 

TP. Hải 

Phòng - 

******4936

07/01/2026 

10:08:54

22/01/2026 

10:04:38

21/01/2026 

10:20:52

(Từ 01/01/2026 đến ngày 28/02/2026)

PHỤ LỤC 2

 Tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ Xây dựng

Nhận và Trả kết quả

STT Mã hồ sơ Tên TTHC
Tên tổ chức, 

cá nhân

Địa chỉ, số 

điện thoại



5

H24.186-

260108-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hoàng Thị 

Liên

Thôn An 

Điền Kim - 

******2999

08/01/2026 

10:34:09

29/01/2026 

10:32:47

26/01/2026 

09:36:19

6

H24.186-

260107-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hoàng Anh 

Tuấn

4/70 Thống 

Nhất - Lê 

Thanh Nghị - 

TP Hải 

Phòng - 

******3588

08/01/2026 

10:55:40

05/02/2026 

10:52:09

02/02/2026 

10:09:42

7

H24.186-

260108-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Đình 

Huân
******3816

08/01/2026 

11:28:14

29/01/2026 

11:25:27

26/01/2026 

09:40:13

8

H24.186-

260108-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Văn 

Thịnh

Thanh Xá - 

******0637

08/01/2026 

15:02:40

29/01/2026 

15:01:19

26/01/2026 

09:44:45



9

H24.186-

260109-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Văn 

Vũ

Qua Bộ - 

******5877

09/01/2026 

16:23:52

30/01/2026 

16:23:28

29/01/2026 

15:31:29

10

H24.186-

260109-

170001

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

Thân Thị 

Huệ

KHU DÂN 

CƯ PHÚ 

TẢO - 

******0999

12/01/2026 

07:46:01

09/02/2026 

07:45:14

30/01/2026 

10:19:16

11

H24.186-

260113-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Thị 

Hòa

Tranh Đấu - 

******2553

13/01/2026 

10:29:51

03/02/2026 

10:28:00

29/01/2026 

15:34:54

12

H24.186-

260114-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

ĐỒNG ĐỨC 

DẢNG
******3707

14/01/2026 

10:37:34

04/02/2026 

10:31:48

02/02/2026 

10:12:17



13

H24.186-

260115-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

DƯƠNG 

TRƯỜNG 

GIANG

******6300
15/01/2026 

11:46:58

12/02/2026 

11:43:57

04/02/2026 

08:04:05

14

H24.186-

260115-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Xuân
******3283

15/01/2026 

16:24:31

12/02/2026 

16:20:50

04/02/2026 

08:07:48

15

H24.186-

260119-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Văn 

Quyển

Số 18/2/155 

Đỗ Xá - 

******9222

19/01/2026 

11:44:24

09/02/2026 

11:41:49

03/02/2026 

10:01:43

16

H24.186-

260119-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

PHẠM VĂN 

QUÁT

Thạch Khôi - 

Hải Phòng - 

******8897

19/01/2026 

16:51:03

04/02/2026 

07:30:00

30/01/2026 

10:28:19



17

H24.186-

260120-

170012

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

21/01/2026 

16:00:07

11/02/2026 

15:38:22

05/02/2026 

17:01:16

18

H24.186-

260121-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

21/01/2026 

16:10:02

11/02/2026 

16:07:29

05/02/2026 

17:07:47

19

H24.186-

260120-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

21/01/2026 

16:23:05

11/02/2026 

16:20:27

05/02/2026 

17:11:06

20

H24.186-

260120-

170006

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

21/01/2026 

16:28:58

11/02/2026 

16:27:21

05/02/2026 

17:35:34



21

H24.186-

260120-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

21/01/2026 

16:44:07

12/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

17:46:43

22

H24.186-

260120-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

07:29:24

12/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

17:38:22

23

H24.186-

260120-

170011

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

07:34:29

12/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

17:41:26

24

H24.186-

260120-

170010

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

07:40:43

12/02/2026 

07:38:15

05/02/2026 

17:51:47



25

H24.186-

260120-

170009

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG
******0336

22/01/2026 

07:47:51

12/02/2026 

07:46:13

05/02/2026 

17:53:30

26

H24.186-

260120-

170008

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

07:53:52

12/02/2026 

07:51:21

05/02/2026 

17:55:08

27

H24.186-

260120-

170007

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

08:08:06

12/02/2026 

08:05:34

05/02/2026 

17:57:12

28

H24.186-

260120-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

08:13:48

12/02/2026 

08:11:44

05/02/2026 

17:59:58



29

H24.186-

260120-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

08:25:44

12/02/2026 

08:22:36

05/02/2026 

18:03:14

30

H24.186-

260122-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

16:42:39

13/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

18:04:56

31

H24.186-

260122-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

16:48:36

13/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

18:06:40

32

H24.186-

260122-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

16:53:38

13/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

18:12:39



33

H24.186-

260122-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

16:58:12

13/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

18:11:01

34

H24.186-

260122-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

22/01/2026 

17:06:38

13/02/2026 

07:30:00

05/02/2026 

18:08:14

35

H24.186-

260126-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Văn 

Đến

phú tảo - 

******8984

26/01/2026 

09:25:28

23/02/2026 

09:25:28

10/02/2026 

16:04:44

36

H24.186-

260126-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Hoa

Xuân Nẻo - 

******8586

26/01/2026 

15:02:51

23/02/2026 

15:02:51

10/02/2026 

16:14:20



37

H24.186-

260126-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Lê Văn 

Vượng

Thanh Xá - 

******8682

26/01/2026 

15:54:06

23/02/2026 

15:54:06

10/02/2026 

16:40:09

38

H24.186-

260126-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Xuân 

Hưng

5 Bình Lộc - 

******7710

27/01/2026 

09:11:28

24/02/2026 

09:11:28

03/02/2026 

08:01:42

39

H24.186-

260128-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Xuân 

Thao

TDP số 39 - 

******6226

28/01/2026 

08:35:45

25/02/2026 

08:35:45

10/02/2026 

16:49:44

40

H24.186-

260128-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Văn 

Chăm

thôn trung - 

******2982

28/01/2026 

08:50:56

25/02/2026 

08:50:56

12/02/2026 

16:45:51



41

H24.186-

260128-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Văn 

Chánh
******2825

28/01/2026 

14:14:49

04/03/2026 

14:14:49

26/02/2026 

09:17:59

42

H24.186-

260128-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN 

PHƯƠNG

Đội 4 , Khu 

Phú Tảo, 

Phường 

Thạch Khôi, 

Thành Phố 

Hải Phòng - 

******8969

28/01/2026 

14:26:46

25/02/2026 

14:26:46

12/02/2026 

11:09:03

43

H24.186-

260128-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

TRƯƠNG 

THỊ QUYÊN

số nhà 06, 

ngách 

48/220, Tổ 

dân phố Thái 

Bình - 

******6273

29/01/2026 

08:06:17

05/03/2026 

08:06:17

27/02/2026 

14:54:03

44

H24.186-

260129-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Thị 

Xoa

TDP Đồng 

Lại - 

******1679

29/01/2026 

13:43:04

26/02/2026 

13:43:04

12/02/2026 

11:10:31



45

H24.186-

260202-

170007

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Đoàn Thị 

Ánh
******4845

02/02/2026 

09:56:22

02/03/2026 

09:56:22

26/02/2026 

08:27:16

46

H24.186-

260202-

170010

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Văn 

Bạo
******9415

02/02/2026 

11:16:20

02/03/2026 

11:16:20

26/02/2026 

08:30:45

47

H24.186-

260202-

170030

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

PHẠM VĂN 

QUÁT

TDP Đồng 

Lại - Thạch 

Khôi - Hải 

Phòng - 

******8897

02/02/2026 

15:48:56

02/03/2026 

15:48:56

10/02/2026 

16:51:23

48

H24.186-

260202-

170023

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Văn 

Thùy
******5535

02/02/2026 

16:07:08

02/03/2026 

16:07:08

12/02/2026 

11:06:15



49

H24.186-

260202-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******8482

02/02/2026 

18:27:30

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:24:21

50

H24.186-

260202-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

18:32:06

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:25:58

51

H24.186-

260202-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

18:35:29

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:27:33

52

H24.186-

260202-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

18:37:36

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:29:33



53

H24.186-

260202-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

18:43:39

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:31:39

54

H24.186-

260202-

170006

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

18:46:41

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:33:19

55

H24.186-

260202-

170008

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

18:49:14

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:34:40

56

H24.186-

260202-

170009

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******8482

02/02/2026 

18:51:57

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:36:24



57

H24.186-

260202-

170011

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:00:11

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

14:46:46

58

H24.186-

260202-

170012

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:03:31

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

14:48:16

59

H24.186-

260202-

170013

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:05:51

03/03/2026 

07:30:00

09/02/2026 

08:40:05

60

H24.186-

260202-

170014

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:08:04

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

14:57:21



61

H24.186-

260202-

170017

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:09:38

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:00:52

62

H24.186-

260202-

170018

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:12:01

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:02:21

63

H24.186-

260202-

170019

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:17:09

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:05:07

64

H24.186-

260202-

170020

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:18:49

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:09:22



65

H24.186-

260202-

170021

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:20:37

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:11:28

66

H24.186-

260202-

170022

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:22:17

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:13:10

67

H24.186-

260202-

170024

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:23:47

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:14:30

68

H24.186-

260202-

170025

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:25:24

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:15:45



69

H24.186-

260202-

170026

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:26:51

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:16:49

70

H24.186-

260202-

170027

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:28:38

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:19:19

71

H24.186-

260202-

170028

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:30:22

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:21:23

72

H24.186-

260202-

170029

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

02/02/2026 

22:31:59

03/03/2026 

07:30:00

10/02/2026 

15:38:16



73

H24.186-

260203-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

VŨ THỊ 

THƯƠNG

10/70/88 Vũ 

Hựu - 

******0336

03/02/2026 

14:16:38

03/03/2026 

14:16:38

10/02/2026 

15:39:39

74

H24.186-

260204-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN TÚ
******5720

04/02/2026 

07:49:29

04/03/2026 

07:49:29

26/02/2026 

08:34:00

75

H24.186-

260202-

170031

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Minh 

Đức
******0089

04/02/2026 

10:13:57

04/03/2026 

10:13:57

10/02/2026 

16:55:31

76

H24.186-

260204-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hoàng Văn 

Trưởng

901 - 

******5629

04/02/2026 

17:25:32

05/03/2026 

07:30:00

26/02/2026 

08:40:16



77

H24.186-

260205-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Văn Đô ******6689
05/02/2026 

10:55:54

05/03/2026 

10:55:54

12/02/2026 

11:07:37

78

H24.186-

260205-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

QUANG 

DŨNG

49/44 Phúc 

Xá - 

******3999

05/02/2026 

15:00:16

05/03/2026 

15:00:16

79

H24.186-

260205-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

HỒ VĂN 

NHIÊU
******4936

05/02/2026 

15:43:33

05/03/2026 

15:43:33

80

H24.186-

260204-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Văn 

Trường

Phường 

Thạch Khôi - 

TP. Hải 

Phòng - 

******4064

05/02/2026 

16:24:39

05/03/2026 

16:24:39



81

H24.186-

260205-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Văn 

Phương
******8266

05/02/2026 

16:44:24

06/03/2026 

07:30:00

82

H24.186-

260206-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Thị Đỗ
Tranh Đấu - 

******2503

06/02/2026 

08:03:34

06/03/2026 

08:03:34

83

H24.186-

260209-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Văn 

Phong
******5853

09/02/2026 

10:18:07

09/03/2026 

10:18:07

84

H24.186-

260209-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Hồ Văn Đạt ******1188
09/02/2026 

10:29:52

09/03/2026 

10:29:52



85

H24.186-

260209-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Vũ Hoàng 

Nam
******0558

09/02/2026 

10:46:16

09/03/2026 

10:46:16

10/02/2026 

16:57:30

86

H24.186-

260209-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

HOÀNG 

TUẤN
******3588

09/02/2026 

11:14:17

09/03/2026 

11:14:17

87

H24.186-

260209-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

HOÀNG THỊ 

LIÊN

Thôn An 

Điền - 

******2999

09/02/2026 

14:11:40

09/03/2026 

14:11:40

88

H24.186-

260209-

170006

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Đình 

Hoạt

TDP nguyễn 

xá - 

******5818

09/02/2026 

17:05:03

10/03/2026 

07:30:00



89

H24.186-

260209-

170007

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Văn 

Sao

TDP thái 

bình - 

******7179

09/02/2026 

17:14:02

10/03/2026 

07:30:00

90

H24.186-

260210-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

ĐOÀN KIM 

HOÀN

trịnh thanh 

vân - 

******8599

10/02/2026 

16:17:37

10/03/2026 

16:17:37

91

H24.186-

260210-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Văn 

Trịnh

Phường 

Thạch Khôi - 

TP. Hải 

Phòng - 

******1688

10/02/2026 

16:23:38

10/03/2026 

16:23:38

92

H24.186-

260210-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Mầu

Phường 

Thạch Khôi - 

TP. Hải 

Phòng - 

******7820

10/02/2026 

16:30:34

11/03/2026 

07:30:00



93

H24.186-

260211-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Kim Trang
******1569

11/02/2026 

14:43:58

11/03/2026 

14:43:58

94

H24.186-

260211-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Hải
******8962

11/02/2026 

16:51:29

19/03/2026 

07:30:00

95

H24.186-

260212-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Tăng Thị 

Thản

Nghiên Phấn - 

******1158

12/02/2026 

10:18:58

12/03/2026 

10:18:58

96

H24.186-

260223-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Hiên

5/64/220 - 

******3659

23/02/2026 

09:15:57

16/03/2026 

09:15:57

26/02/2026 

08:23:47



97

H24.186-

260223-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN MẠNH

TDP nguyễn 

xá - 

******8599

23/02/2026 

10:59:48

16/03/2026 

10:59:48

98

H24.186-

260224-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN TIỆP

Phường 

Thạch Khôi - 

TP. Hải 

Phòng - 

******2303

24/02/2026 

16:01:56

17/03/2026 

16:01:56

99

H24.186-

260224-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN DUY
******5825

24/02/2026 

16:38:00

18/03/2026 

07:30:00

100

H24.186-

260225-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Bùi Thị Liệu
Tranh Đấu - 

******2892

25/02/2026 

10:37:03

18/03/2026 

10:37:03



101

H24.186-

260225-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Văn 

Ky

Đồng Lại - 

******0919

25/02/2026 

14:01:25

18/03/2026 

14:01:25

102

H24.186-

260225-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Văn 

Bằng
******7677

25/02/2026 

14:56:06

18/03/2026 

14:56:06

02/03/2026 

11:04:25

103

H24.186-

260226-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN 

PHƯƠNG

Phú Tảo - 

******8969

26/02/2026 

08:59:00

19/03/2026 

08:59:00

02/03/2026 

11:03:28

104

H24.186-

260226-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

ĐỒNG ĐỨC 

DẢNG

Tổ dân phố 

thanh xá - 

******3707

26/02/2026 

15:48:52

19/03/2026 

15:48:52



105

H24.186-

260226-

170004

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

Nguyễn Xuân 

Thao

khu 8 - 

******6226

26/02/2026 

17:09:57

14/03/2026 

07:30:00

106

H24.186-

260226-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

PHẠM VĂN 

DŨNG
******7248

26/02/2026 

17:16:32

20/03/2026 

07:30:00

107

H24.186-

260227-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Phạm Thị 

Xoa

ĐỒNG LẠI - 

******7616

27/02/2026 

09:05:10

20/03/2026 

09:05:10

108

H24.186-

260227-

170002

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Đỗ Văn 

Thanh
******4999

27/02/2026 

14:07:59

20/03/2026 

14:07:59



109

H24.186-

260227-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Lê Quang 

Khanh

Qua Bộ - 

******3951

27/02/2026 

14:11:04

20/03/2026 

14:11:04

110

H24.186-

260302-

170001

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Bùi Trung 

Toàn

Đồng Bào - 

******5650

02/03/2026 

08:26:48

23/03/2026 

08:26:48

111

H24.186-

260302-

170002

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình 

theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng 

lẻ

Phạm Thị 

Vân
******2728

02/03/2026 

10:50:21

17/03/2026 

10:50:21

112

H24.186-

260302-

170004

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Thơ

Thôn Phú 

Khê - 

******6976

02/03/2026 

11:41:48

23/03/2026 

11:41:48



113

H24.186-

260302-

170005

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thị 

Xuyến
******6761

02/03/2026 

14:38:11

23/03/2026 

14:38:11

114

H24.186-

260302-

170003

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

NGUYỄN 

VĂN TIẾN
******2858

02/03/2026 

16:00:14

23/03/2026 

16:00:14


		2026-03-20T15:09:38+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH KHÔI <phuongthachkhoi@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




